BÀI 11. LIÊN KẾT GENE VÀ HOÁN VỊ GENE 
I. Liên kết gene

1. Thí nghiệm về liên kết gene của Morgan

a. Tiến trình thí nghiệm và kết quả
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Giải thích: 

· Ptc, F1: 100% thân xám, cánh dài → thân xám, cánh dài trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt;
· Gọi: 
Gene B: thân xám > b: thân đen ; 

     
Gene V: cánh dài > v: cánh cụt → F1 dị hợp tử 2 cặp gen (Bb và Vv).
· Trong lai phân tích con đực F1, Fa không cho tỉ lệ 1: 1: 1: 1 mà phân li theo tỉ lệ: 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt → Ruồi đực F1 chỉ cho 2 loại giao tử BV = bv = 50% (vì xám luôn đi với dài và đen luôn đi với cụt)..
→ Vậy: gene quy định màu thân và gene quy định hình dạng cánh cùng nằm trên 1 NST gọi là hiện tượng liên kết gene.

b. Sơ đồ lai
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c. Cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết gene

Mỗi gene nằm trên 1 NST tại vị trí xác định gọi là locus, các gene phân bố theo chiều dọc NST, các NST phân li trong giảm phân dẫn đến các gene trên cùng 1 NST phân li cùng nhau.

d. Khái niệm liên kết gene

Hiện tượng các gene trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau về 1 giao tử tạo thành nhóm gene liên kết.

2. Vai trò của liên kết gene

- Các gene có lợi nằm trên cùng một NST→ sinh vật thích nghi với môi trường, duy trì sự ổn định của loài.
- Các đoạn nucleotide liên kết chặt với các gene quy định tính trạng mong muốn 🡪 sàng lọc lựa chọn tính trạng mong muốn.
- Gây đột biến chuyển đoạn để đưa các gene có lợi vào cùng 1 NST 🡪giống mới có tính trạng tốt di truyền cùng nhau.
II. HOÁN VỊ GENE

1. Thí nghiệm về hoán vị gene

a. Tiến trình thí nghiệm và kết quả

Morgan tiếp tục cho ruồi cái F1 lai phân tích và thu được kết quả như sau: 
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Giải thích:
- Con cái F1 thân xám, cánh dài đem lai phân tích có kiểu gene BV//bv.

- Kết quả Fa thu được 4 loại kiểu hình không bằng nhau → con cái F1 đã cho 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau 🡪 con cái F1 xảy ra hoán vị gene trong quá trình phát sinh giao tử
GTLK: BV = bv = 41,5%

GTHV: Bv = bV = 8,5%

b. Sơ đồ lai
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c. Cơ sở tế bào học

Ở kì đầu của giảm phân I, đã xảy ra trao đổi chéo giữa các chromatid khác nguồn gốc của cặp NST tương đồng kép dẫn đến sự hoán đổi vị trí các gene (hoán vị gene).
d. Khái niệm hoán vị gene và tần số hoán vị gene

- Hoán vị gene là hiện tượng các allele tương ứng của một gene trao đổi vị trí cho nhau do sự trao đổi đoạn tương đồng giữa các chromatid khác nguồn ở kì đầu của giảm phân I.

- Tần số hoán vị gene (f) được tính bằng tỉ lệ % các giao tử tái tổ hợp (f< 50%).

2. Vai trò của hoán vị gene

- Hoán vị gene làm xuất hiện các giao tử tái tổ hợp, qua thụ tinh tạo ra các biến dị tổ hợp ở loài sinh sản hữu tính, cung cấp nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.

- Dựa vào tần số hoán vị gene có thể lập bản đồ di truyền.
III. BẢN ĐỒ DI TRUYỀN

1. Khái niệm bản đồ di truyền

- Bản đồ di truyền là sơ đồ biểu diễn trật tự sắp xếp và khoảng cách tương đối giữa các gene trên NST.
- Có hai loại bản đồ di truyền:
+ Bản đồ liên kết là khoảng cách giữa các gene được tính thông qua tần số hoán vị gene (1% hoán vị gene = 1 cM).

+ Bản đồ vật lí là khoảng cách giữa các gene dựa trên số lượng cặp nucleotide.
2. Ý nghĩa của bản đồ di truyền

· Giúp dự đoán được tần số tổ hợp gene mới trong các phép lai.

· Xác định được vị trí của gene gây bệnh ở người → có ý nghĩa lớn trong việc chọn, tạo giống và y học.

Ví dụ: Ở ruồi giấm, tần số tổ hợp gene mới giữa B, v là 17% => khoảng cách giữa hai gene là 17 cM.

IV. Quan điểm của Mendel và Morgan về tính quy luật của hiện tượng di truyền

· Quan điểm Mendel: Trong các cặp nhân tố di truyền thì mỗi nhân tố di truyền tồn tại riêng rẽ, không pha trộn và phân li độc lập với nhau. Đời con là kết quả của sự kết hợp ngẫu nhiên của một nhân tố di truyền từ bố và từ mẹ. 
· Quan điểm Morgan: Khẳng định và mở rộng học thuyết Mendel: 
· Gene chỉ phân li độc lập khi nằm trên các NST khác nhau.

Khi nằm cùng trên một NST thường di truyền cùng nhau.

